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MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ 

GMP - WHO /ISO 9001 

Rx - Thuốc kê đơn 

X40YV/0055Y 

Thành phần: Mỗi gói 2 gam viên hoàn cứng 
chứa: 

Cao khô kim tiền thảo 

Tương đương với dược liệu kim tiển thảo 
150g 

Tá dược (Đường trắng, tỉnh bột sắn, than hoạt, 
acid benzoïc, paraffin rắn, paraffin lỏng) vừa đủ 
1 gói 2 gam. 

Tác dụng- Chỉ định: 

-Tác dụng: Thanh thấp nhiệt, lợi tiểu. 
- Chỉ định: Nhiệt lâm, thạch lâm, gan mật kết sỏi, 
sỏi mật, sỏi thận, tiểu buốt, phù thữũng, hoàng 
đản. 

Cách dùng - liều dùng: 
Mỗi lần uống 1 gói, ngày uống 2 lần sau bữa ăn. 

Chống chỉ định: Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng 
bên trong hộp thuốc. 
Bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, 
nhiệt độ dưới 30°C. 

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS. 
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử 

dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông 
tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc. Q J 

Số Lô SX / Batch No.: 
Ngày SX / MFD: 
Hạn Dùng / EXP: 36 tháng từ ngày sản xuất. 

'TổNG GIÁM ĐỐC 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GMP-WHO / IS 9001:2008 

Rx- Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

KIM TIÊN THẢO ORGALIFE 
Đề xa tâm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Thành phân: 

Thành phần dược chất: Mỗi gói 2g hoàn cứng chứa: 

Cao khô kim tiền thảo (Exraefumn Herba Desmodii styraeifÐlii).................. 1,2§g 

Tương đương với dược liệu kim tiên thảo (#erba Desmodii styraeifolii)........ 15,00 g 

Thành phần tá dược: Đường trắng, tinh bột sắn, than hoạt tính, acid benzoic, paraffin 

răn, paraffin lỏng).......... . .-----cc c2 2222221111111 1 1111 2551151111 ng vừa đủ 2 g. 

Dạng bào chê: Viên hoàn cứng. 

mm“ Mô tả sản phẩm: Viên hoàn cứng hình câu, bên ngoài màu đen nhánh, mặt căt màu 
CÔNG tY 
CÔ PHẦN 

THƯƠNG Mài ĐƯC 
VẬT tƯ Y tẾ 

KHÁI HÀ 

nâu nhạt, mùi thơm dược liệu, vị ngọt đăng. 

Tác dụng - Chỉ định: 

- Tác dụng: Thanh thấp nhiệt, lợi tiểu. 

thũng, hoàng đản. 

Liều dùng — Cách dùng: 

Mỗi lần uống I gói, ngày uống 2 lần sau bữa ăn. 

Chống chỉ định: 
AT. Xã =3 x'k Ân số Ặ ì 

- Người mân cảm với các thành phân của thuôc. 

- Người đái tháo đường. : 

Cảnh báo và thận trong khi dùng thuốc: Người bị viêm loét dạ dR{, tế tràng nên ( 

uống lúc no. 3z 

Sứ dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc 

trên phụ nữ có thai. chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Không ảnh hưởng. 

Tương tác, tương ky của thuốc: 

- Tương tác: Tránh dùng đồ tanh lạnh khi đang dùng thuốc 

- Tương ky: Do không có các nghiền cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lần 

thuốc này với các thuốc khác 

Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

- Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuôc
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- Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng 

thuốế. 

Quá liều và cách xử trí: 

- Không có đữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

- Khi dùng thuốc quá liều cần tích cực theo đối đề có biện pháp xử trí kịp thời. 

Quy cách đóng gói: 

- Hộp 20 gói 2 gam viên hoàn cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 30 gói 2 gam viên hoàn cứng. kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 40 gói 2 gam viên hoàn cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 50 gói 2 gam viên hoàn cứng. kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp 60 gói 2 gam viên hoàn cứng. kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

= Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Bảo quản: Đề nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C 

Sản xuất tại: Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà. 

Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phó Thái Bình - Ti[phất Bình. 

Điện thoại: 0227.3641546/ 0227.3647286 - Fax: 0227.3641548 

Thái Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2018 

"ÝEP#M DƯỢC VTYT KHẢI Hà jˆ 

CỔ PHẦN 
THƯỚ*G tiai 93 
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TỔNG GIÁM ĐỐC w 
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